
DANH SÁCH TRẺ EM BỊ TIM BẨM SINH VÀ KHUYẾT TẬT CÓ NHU CẦU CẦN PHẨU THUẬT NĂM
2026

( Kèm theo Báo cáo số      78 /BC-UBND ngày 02/4/2026 của UBND xã Ba Tơ)

TT Họ tên trẻ
Ngày,

tháng, năm
sinh

Tên cha/mẹ/
người nuôi

dưỡng
Địa chỉ Điện thoại

Tên bệnh tật cụ
thể

Ghi chú

1 Phạm Văn Hình 19-06-2016 Phạm Thị PRắt
Thôn Gò Rét-
Ma Nghít 0386725064 Bàn chân khèo

2 Lê Khả Ngân 12-03-2015
Thái Thị Bích
Diệp

Thôn Nam
Hoàn Đồn 0974994489 Tim bẩm sinh

3 Lê Quốc Huy 30-09-2020 Lê Văn Thạch Thôn Tài Năng 0388994145 Bị bệnh tim

4 Phạm Đức Quân 05-10-2012 Phạm Thị Thân
Thôn Nước
Trinh 0329173945 Sụp mí mắt

5 Nguyễn Phạm Ý Linh 04-07-2023 Phạm Thị Huyền
Thôn Đồng
Chùa 0333961793

Nghi ngờ bị tim
bẩm sinh

6 Phạm Thị Mai Trúc
13-04-2019

Đinh Thị Minh
Nga

Thôn Tài Năng 0983927626 Tim bẩm sinh

7
Phùng Quốc Thiên 02-05-2019

Thới Thị Thanh
Hằng

Thôn Đá Bàn 0394996489 Tim bẩm sinh

8
Nguyễn Anh Tuấn
Khôi

06-04-2019
Nguyễn Thị
Huyền

Thôn Bắc Hoàn
Đồn

0975017149 Co rút ngón chân

9

Phạm Huỳnh Bảo
Long

25-04-2017 Huỳnh Thị Thiết
Thôn Nam
Hoàn Đồn

0385901804 Tim bẩm sinh
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10

Lê Nguyễn Phương
Nhung

27-11-2015 Lê Thanh Thịnh Thôn Tài Năng 0385758591 Tim bẩm sinh

11
Nguyễn Thị Thanh
Tiền

15-02-2015
Nguyễn Văn
Long

Thôn Tài Năng 0367315056 Dị tật các ngón tay

12 Phạm Thái Huân 23-10-2019 Phạm Văn Thái Thôn Con Rã 0868794107 Tay phải khèo

13 Phạm Phan Quân
16-01-2026

Phạm Thị Việt Thôn Đồng Vào 0869275442
Nghi ngờ bị tim
bẩm sinh

14 Nguyễn Trí Dũng
24-11-2022

Nguyễn Hà Thanh
Thôn Bắc Hoàn
Đồn 0986780609

Nghi ngờ bị tim
bẩm sinh

15 Huỳnh Bảo An Nhiên
05-03-2020

Huỳnh Tấn Ý
Thôn Đá Bàn

0984899159
Trật khớp háng
bẩm sinh
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